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                                                                                           Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2015
DANH SÁCH 

CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG GIỎI 
VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG 
“HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA” NĂM 2014


Cá nhân đề nghị Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
 
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	GHI CHÚ



	01
	Võ Thị Loan
	Phó Chủ tịch công đoàn ngành Y tế tỉnh Kon Tum
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                                                                                         Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2015
DANH SÁCH 

CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA 

LAO ĐỘNG GIỎI VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN ĐỀ NGHỊ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN NĂM 2014


Cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen:

	STT
	HỌ VÀ TÊN

 
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	GHI CHÚ



	01
	Nguyễn Văn Dũng
	Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum
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                                                                                           Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2015
DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG GIỎI VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG “CỜ” VÀ “BẰNG KHEN” VỀ THÀNH  TÍCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014


I. BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO: (02 cá nhân).


01. Nguyễn Thái Học - Trường THCS Nguyễn Huệ  thành phố Kon Tum.


02. Trần Quốc Bảo - Phòng VHTT huyện Kon Rẫy
I. TẶNG CỜ CHUYÊN ĐỀ “XANH, SẠCH, ĐẸP, ĐẢM BẢO ATVSLĐ”:

01. CĐCS Công ty cổ phần Đường Kon Tum

II. TẶNG BẰNG KHEN CHO CÁC TẬP THỂ: 07 tập thể.

01. Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

02. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum
03. Công đoàn Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Kon Tum
04. Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum 
05. CĐCS Văn phòng HĐND-UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

06. Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

07. CĐCS Phòng tài chính huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. 
III. CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG BẰNG KHEN: 04 cá nhân.

01. Đ/c Nguyễn Danh Hương - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Kon Tum.

02. Đ/c Lê Văn Mạnh - Chủ tịch CĐCS phòng Y tế huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
03. Đ/c Võ Trung Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum.

04. Đ/c Lê Khắc Anh - Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                           Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2015
DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC LĐLĐ TỈNH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KON TUM TẶNG “BẰNG KHEN” VỀ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG GIỎI VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

I. TẬP THỂ:

	STT
	TÊN TẬP THỂ
	GHI CHÚ

	01
	Văn phòng LIên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
	

	02
	Ban Tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum
	

	03
	Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
	

	04
	Công đoàn ngành Y tế tỉnh Kon Tum
	



II. CÁ NHÂN:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	GHI CHÚ



	01
	Đinh Thị Ngọc Thu
	Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum
	

	02
	Rơ Chăm Long
	Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Kon Tum
	

	03
	Nghiêm Xuân Bang
	Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum
	

	04
	Lê Thanh Bình
	Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Kon Tum
	

	05
	Phan Trọng Ngọc
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Đắk Tô
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                                                                                           Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2015
DANH SÁCH

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ 
LĐLĐ TỈNH TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-LĐLĐ, ngày 20 tháng 01 năm 2015)

I. TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN: 02 TẬP THỂ

	STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	01
	Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh Kon Tum
	

	02
	LĐLĐ huyện Ngọc Hồi
	

	03
	Nhà văn hóa lao động tỉnh
	



II. TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC: 07 TẬP THỂ

	STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	01
	Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
	

	02
	Văn phòng LĐLĐ tỉnh
	

	03
	Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
	

	04
	Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
	

	05
	Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
	

	06
	Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
	

	07
	Công đoàn ngành Y tế tỉnh Kon Tum
	


III. TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN CHO: 38 cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Hả
	Trưởng Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
	

	2
	Đặng Lê Lành
	Phó Trưởng Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
	

	3
	Trần Xuân Hà
	Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
	

	4
	Nguyễn Thị Lê Minh
	Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
	

	5
	Trịnh Thị Thanh
	Nhân viên Văn thư LĐLĐ tỉnh
	

	6
	Đinh Thị Ngọc Tuyết
	Nhân viên phục vụ LĐLĐ tỉnh
	

	7
	Nguyễn Thị Ái Hoa
	Nhân viên kế toán LĐLĐ tỉnh
	

	8
	Nguyễn T.Thanh Hương
	Nhân viên kế toán LĐLĐ tỉnh
	

	9
	Phạm Thị Thu
	Nhân viên thủ quỹ LĐLĐ tỉnh
	

	10
	Đặng Thị Cúc
	Nhân viên UBKT LĐLĐ tỉnh
	

	11
	Nguyễn Duy Trinh
	Chuyên viên Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
	

	12
	Bùi Thị Chọn
	Phó Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh
	

	13
	Phạm Văn Hòa
	Cán sự Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh
	

	14
	Bùi Thị Loan
	Cán sự Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
	

	15
	Lê Đức
	Phó Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT tỉnh
	

	16
	Trần Thị Trang Nhung
	Chuyên viên CĐ ngành NN&PTNT tỉnh
	

	17
	Hồ Thị Dung
	Cán bộ Công đoàn ngành Y tế tỉnh
	

	18
	Nguyễn Văn Công
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngọc Hồi
	

	19
	Nguyễn Thị Thu Hà
	UVBTV CĐ Giáo dục huyện Ngọc Hồi
	

	20
	Nguyễn Thị Ái
	Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện ĐăkGLei
	

	21
	Nguyễn Bá Hảo
	CB chuyên trách NVH Lao động tỉnh
	

	22
	AM Rưng
	Chuyên viên Nhà văn hóa lao động tỉnh
	

	23
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Nhân viên Nhà văn hóa lao động tỉnh
	

	24
	Bùi Văn Phương
	Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
	

	25
	Nguyễn Văn Phương
	Chủ tịch LĐLĐ huyện ĐăkGLei
	

	26
	Trần Thị Chinh
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Sa Thầy
	



IV. TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ CHO: 15 đồng chí

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Đinh Thị Ngọc Thu
	Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
	

	2
	Rơ Chăm Long
	Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh
	

	3
	Nghiêm Xuân Bang 
	Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
	

	4
	Lê Thanh Bình
	Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
	

	5
	Nguyễn Thị Hợi
	Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
	

	6
	Nguyễn Văn Quyết
	Chủ nhiệm UBKT-LĐLĐ tỉnh
	

	7
	Lê Văn Hào
	Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh
	

	8
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	Chuyên viên Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
	

	9
	Lê Ích Dàng
	Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh
	

	10
	Ng. Thị Bích Ngọc
	Phó Trưởng Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
	

	11
	Ngô Anh
	Chuyên viên Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
	

	12
	Nguyễn Danh Hương
	Chủ tịch LĐLĐ thành phố Kon Tum
	

	13
	Nguyễn Văn Dũng
	Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh
	

	14
	Võ Thị Loan
	Phó Chủ tịch CĐ Ngành Y tế tỉnh
	

	15
	Phan Trọng Ngọc
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Đắk Tô
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                                                                                           Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2015
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA LĐLĐ TỈNH VỀ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-LĐLĐ ngày 20 tháng 01 năm 2015 của LĐLĐ tỉnh)
I. BẰNG KHEN TẬP THỂ: 58 tập thể

* Công đoàn Viên chức tỉnh: 06 tập thể.


01. CĐCS Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.


02. CĐCS Sở công thương tỉnh Kon Tum.


03. CĐCS Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum


04. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum.


05. CĐCS Trung tâm văn hóa tỉnh Kon Tum.


06. CĐCS Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum.


* Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh: 04 tập thể.


01. Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh Kon Tum.


02. CĐCS Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum.


03. CĐCS Chi cục thú y tỉnh Kon Tum.


04. CĐCS Văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum.


* Công đoàn ngành Y tế tỉnh Kon Tum:  02 tập thể.

01. CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.


02. CĐCS Bệnh viện điều dưỡng - PHCN tỉnh Kon Tum.


* Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum: 01 tập thể

01. CĐCS Văn phòng Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum.


* Công đoàn ngành GTVT tỉnh Kon Tum: 03 tập thể


01. CĐCS Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum.


02. CĐCS Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum.


03. CĐCS Văn phòng sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

* LĐLĐ thành phố Kon Tum: 05 tập thể


01. CĐCS Công ty Môi trường đô thị Kon Tum.

02. CĐCS Trung tâm y tế thành phố Kon Tum


03. CĐCS Văn phòng HĐND-UBND thành phố Kon Tum


04. CĐCS Bảo hiểm xã hội thành phố Kon Tum


05. CĐCS Khối xây dựng Đảng thành ủy Kon Tum.
* Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà: 05 tập thể


01. CĐCS Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Hà.

02. CĐCS Phòng Nội vụ huyện Đắk Hà.

03. CĐCS Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà.

04. CĐCS Phòng Y tế huyện Đắk Hà.


05. CĐCS Khối Đảng huyện Đắk Hà.


* Liên đoàn Lao động huyện KonPLong:  03 tập thể


01. CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện KonPLong.


02. CĐCS Viện kiểm sát nhân dân huyện KonPLong.

03. Liên đoàn Lao động huyện KonPLong.


* Liên đoàn Lao động huyện ĐăkGLei: 04 tập thể

01. Liên đoàn Lao động huyện ĐăkGLei
02. CĐCS Đài truyền thanh - truyền hình huyện ĐăkGLei.
03. CĐCS Trung tâm Y tế huyện ĐăkGLei.

04. CĐCS Bảo hiểm xã hội huyện ĐăkGLei.

* Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy: 04 tập thể

01. CĐCS Khối NN&PTNT huyện Sa Thầy.
02. CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Sa Thầy.

03. CĐCS Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.

04. CĐCS Xã YaLy huyện Sa Thầy.


* Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô: 03 tập thể


01. CĐCS Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô.


02. CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Đắk Tô.


03. CĐCS Văn phòng HĐND-UBND huyện Đắk Tô.

* Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi: 02 tập thể
01.CĐCS Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi.

02.CĐCS Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

* Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy: 03 tập thể


01. Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy.

02. CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Kon Rẫy.

03. CĐCS Đài truyền thanh - truyền hình huyện Kon Rẫy.

* Liên đoàn Lao động huyện Tu Mơ Rông: 03 tập thể


01. Liên đoàn Lao động huyện Tu Mơ Rông.


02. CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông.


03. CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Tu Mơ Rông.


* CĐCS Công ty cổ phần Đường Kon Tum: 01 tập thể.


01. Công đoàn bộ phận Động lực - Thuộc CĐCS Công ty CP Đường Kon Tum.


* Công đoàn Điện lực Kon Tum: 01 tập thể.


01.CĐCS thành viên Điện lực thành phố Kon Tum.


* CĐCS Công ty TNHH MTV cà phê 704: 01 tập thể


01.Công đoàn Bộ phận 3 - Thuộc CĐCS Công ty TNHH MTV cà phê 704.


* CĐCS Công ty TNHH MTV cà phê 734: 01 tập thể


01. CĐCS Công ty TNHH MTV cà phê 734

* CĐCS Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum: 06 tập thể.

01. CĐCS Nông trường Cao su ĐăkH’Ring

02. CĐCS Nông trường Cao su Tân Hưng

03. CĐ bộ phận Đội cao su Đăk Sút thuộc CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
04. CĐCS Nông trường Cao su Thanh Trung

05. CĐ bộ phận Xí nghiệp xây dựng thuộc CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
06. CĐCS Công ty cổ phần DL - TM Khách sạn Hưng Yên

B. BẰNG KHEN CÁ NHÂN: 126 cá nhân.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	I
	Công đoàn Viên chức tỉnh: 14 cá nhân

	01
	Nguyễn Thị Giang 
	Ủy viên BCH CĐCS BHXH tỉnh Kon Tum

	02
	Nguyễn Thị Liên
	Chủ tịch CĐCS Hội LHPN tỉnh Kon Tum

	03
	Nguyễn Bộ
	ĐV CĐCS Sở công thương tỉnh Kon Tum.

	04
	Phan Tường Thọ 
	ĐV CĐCS Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.

	05
	Y Liên 
	UVBCH CĐCS Trung tâm BTXH tỉnh Kon Tum.

	06
	Ngô Thị Kim Phượng
	ĐV CĐCS Trung tâm BTXH tỉnh Kon Tum.

	07
	Mai Thanh Liêm
	C.tịch CĐCS Sở VHTT&DL tỉnh Kon Tum.

	08
	Nguyễn Xuân Truyền
	Ủy viên BTV CĐ Viên chức tỉnh Kon Tum.

	09
	Nguyễn Thị Nga
	Ủy viên BCH CĐ Viên chức tỉnh Kon Tum.

	10
	Nguyễn Thị Thoi
	Ủy viên BCH CĐ Viên chức tỉnh Kon Tum.

	11
	Phan Cư 
	Ủy viên BCH CĐ Viên chức tỉnh Kon Tum.

	12
	Nghiêm Xuân Bang 
	Ủy viên BCH CĐ Viên chức tỉnh Kon Tum.

	13
	Phạm Văn Long 
	Ủy viên BCH CĐ Viên chức tỉnh Kon Tum.

	14
	Phạm Thanh Sơn
	Ủy viên BCH CĐ Viên chức tỉnh Kon Tum.

	II
	Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh: 05 cá nhân

	01
	Phạm Văn Dũng 
	ĐVCĐCS Công ty CP sách TBTH Kon Tum

	02
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	ĐV CĐCS Cty CP sách TBTH Kon Tum

	03
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Ủy viên BTV Công đoàn Giáo dục tỉnh Kon Tum

	04
	Huỳnh Thời
	Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ Giáo dục tỉnh 

	05
	Vi Văn Giúp 
	ĐVCĐCS Cty CP sách TBTH Kon Tum

	III
	Công đoàn ngành Y tế tỉnh: 06 cá nhân.

	01
	Lê Nam Khánh 
	Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Kon Tum

	02
	Võ Thị Loan 
	Phó Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Kon Tum

	03
	Nguyễn Thị Nga
	UV BCH CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

	04
	Bùi Thị Yến 
	ĐV CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

	05
	Nguyễn Văn Hiệp
	Chủ tịch CĐCS Trung tâm kiểm nghiệm Kon Tum

	06
	Nguyễn Thị Bích Hà
	Ủy viên BCH CĐCS Bệnh viện điều dưỡng tỉnh 

	IV
	Công đoàn ngành Nông nghiệp&PTNT:  10 cá nhân

	01
	Trần Văn Chương 
	Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT tỉnh Kon Tum

	02
	Lê Đức 
	Phó Chủ tịch CĐ ngành Nông nghiệp&PTNT tỉnh 

	03
	Nguyễn Kim Phương 
	Đoàn viên CĐCS Văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh 

	04
	Nguyễn Văn Nam
	UV BTV CĐ ngành NN&PTNT tỉnh Kon Tum

	05
	Nguyễn Đăng Lình
	Chủ tịch CĐCS Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum

	06
	Nguyễn Văn Ba 
	Ủy viên BCH Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh 

	07
	Nguyễn Văn Lương 
	Ủy viên BCH Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh 

	08
	Lương Văn Phường
	Đoàn viên CĐCS BQL rừng phòng hộ Đắk Long

	09
	Nguyễn Thị Hồng An
	PCT CĐCS Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô

	10
	Đỗ Thị Bích Trâm
	Đoàn viên CĐCS Văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh 

	V
	Công đoàn ngành GTVT tỉnh: 11 cá nhân

	01
	Đặng Minh Sáng
	Chủ tịch CĐ ngành GTVT tỉnh Kon Tum

	02
	Nguyễn Hữu Hùng 
	ĐVCĐCS Văn phòng Sở GTVT tỉnh Kon Tum

	03
	Võ Văn Hùng
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Mai Linh 

	04
	Đào Ngọc Tiến
	ĐVCĐCS Cty TNHH ĐTXD&TM Tiến Dung

	05
	Phạm Thi Trích
	Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần ô tô Kon Tum

	06
	Ngô Văn Đức 
	ĐVCĐCS Trung tâm đăng kiểm 8201.S Kon Tum

	07
	Trần Ngọc Thanh
	Phó Chủ tịch CĐ ngành GTVT tỉnh Kon Tum

	08
	Nguyễn Văn Tín
	ĐVCĐCS Cty cổ phần XD&QLCTGT Kon Tum

	09
	Võ Thanh Tùng
	ĐV CĐCS Công ty CP tư vấn XDGT Kon Tum

	10
	Trần Tuấn Phượng 
	UV BCH CĐCS Thanh tra giao thông Kon Tum

	11
	Vũ Văn Thuần 
	ĐV CĐCS Văn phòng sở GTVT tỉnh Kon Tum

	VI
	LĐLĐ thành phố Kon Tum: 07 cá nhân

	01
	Phan Thế Vinh
	UV BCH CĐCS Khối xây dựng Đảng Thành ủy 

	02
	Trần Quốc Tuấn
	Chủ tịch CĐCS Cty môi trường đô thị Kon Tum

	03
	Bùi Trọng Trí
	Chủ tịch CĐCS Trung tâm y tế thành phố 

	04
	Nguyễn Thị Đông
	Chủ tịch CĐCS BHXH thành phố Kon Tum

	05
	Nguyễn Thanh Mân 
	ĐV CĐCS Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

	06
	Bùi Thị Xuân Trang
	Ủy viên BCH CĐCS Trung tâm Y tế thành phố 

	07
	Phan Đình Việt
	ĐVCĐCS Công ty môi trường đô thị Kon Tum

	VII
	LĐLĐ huyện Đắk Hà: 05 cá nhân

	01
	Nguyễn Thành Tân
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Đắk Hà

	02
	Huỳnh Duy Cường
	Chuyên viên LĐLĐ huyện Đắk Hà.

	03
	Phạm Trọng Hàn
	Chủ tịch CĐCS Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà

	04
	Nguyễn Hồ Định 
	Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà

	05
	Phạm Thị Viên
	Chủ tịch CĐCS Khối Đảng huyện Đắk Hà

	VIII
	LĐLĐ huyện ĐắkGLei: 09 cá nhân

	01
	Trần Thị Thi 
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện ĐăkGLei

	02
	Đinh Thị Ái Nhung
	P.Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện ĐăkGlei

	03
	A Hạ 
	UV BCH CĐCS Trung tâm Y tế huyện ĐăkGLei

	04
	Bùi Công Cường 
	PC.tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện ĐăkGLei

	05
	A Thi 
	ĐVCĐCS Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐăkGLei 

	06
	Thạch Thị Minh
	ĐVCĐCS Vphòng HĐND-UBND huyện ĐăkGLei

	07
	Y Nhung 
	Chủ tịch CĐCS Phòng VHTT huyện ĐăkGLei

	08
	Y Mới 
	Đoàn viên CĐCS Xã Đăk Môn huyện ĐăkGlei

	09
	A Hùng 
	Phó Chủ tịch CĐCS Thị trấn huyện ĐăkGLei

	XIX
	LĐLĐ huyện Tu Mơ Rông: 05 cá nhân.

	01
	Phan Hồng Phương 
	Chuyên viên LĐLĐ huyện Tu Mơ Rông.

	02
	Nguyễn Thành Thảo
	Chủ tịch CĐCS Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông

	03
	Nguyễn Đình Dũng
	UVBCH CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông

	04
	Hoàng Văn Dũng
	Chủ tịch CĐCS Kho bạc NN huyện Tu Mơ Rông

	05
	Nguyễn Văn Quyền
	Chủ tịch CĐCS khối MT-ĐT huyện Tu Mơ Rông

	X
	LĐLĐ huyện Ngọc Hồi: 05 cá nhân

	01
	Lê Văn Chinh 
	Ủy viên BCH LĐLĐ huyện Ngọc Hồi

	02
	Đặng Văn Đào 
	P.Chủ tịch CĐCS BVĐK khu vực huyện Ngọc Hồi

	03
	Nguyễn Hữu Thâm 
	Đoàn viên CĐCS BVĐK khu vực huyện Ngọc Hồi

	04
	Nguyễn Bá Minh 
	ĐV CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Hồi

	05
	Đoàn Văn Hà 
	ĐV CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Hồi

	XI
	LĐLĐ huyện Kon Rẫy:  06 cá nhân

	01
	Thái Thị Diện 
	C.tịch CĐCS VPHĐND-UBND huyện Kon Rẫy

	02
	Đỗ Vũ Quốc Thắng 
	Chủ tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Kon Rẫy

	03
	Nguyễn Hồng Phúc
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Kon Rẫy

	04
	Nguyễn Thị Quý 
	Ủy viên UBKT  LĐLĐ huyện Kon Rẫy.

	05
	Trần Ngọc Anh 
	Phó Chủ tịch CĐ Chi cục thuế huyện Kon Rẫy.

	06
	Huỳnh Thị Yến Vi 
	Chủ tịch CĐ Xã Đắk Ruồng huyện Kon Rẫy.

	XII
	LĐLĐ huyện Sa Thầy: 05 cá nhân

	01
	Trần Thị Chinh 
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Sa Thầy

	02
	Lê Khắc Anh 
	Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

	03
	Nguyễn Văn Hận 
	Chủ tịch CĐCS xã YaLy huyện Sa Thầy

	04
	Mai Bảo 
	Chủ tịch CĐ Khối NN&PTNT huyện Sa Thầy

	05
	Trần Hữu Thanh 
	UVCH CĐCS Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

	XIII
	LĐLĐ huyện Đắk Tô: 06 cá nhân

	01
	Dương Thị Thu Thủy 
	Chủ tịch CĐCS Phòng tài chính huyện Đắk Tô

	02
	Trần Quốc Hưng 
	P.Chủ tịch CĐCS Phòng NV- LĐTB&XH huyện 

	03
	A Nhôm 
	Phó Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô

	04
	Trần Quốc Khánh 
	Chủ tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Đắk Tô

	05
	Nguyễn Thị Tách 
	Chủ tịch CĐCS Phòng VHTT huyện Đắk Tô

	06
	Nguyễn Thị Minh Thao
	P.Chủ tịch CĐCS V.phòng HĐND-UBND huyện 

	XIV
	CĐCS Công ty cổ phần Đường Kon Tum: 03 cá nhân

	01
	Nguyễn Sỹ Hà 
	UVBTV CĐCS Công ty cổ phần Đường Kon Tum

	02
	Nguyễn Văn Nhương 
	UVBCH CĐCS Công ty cổ phần Đường Kon Tum

	03
	Trần Sỹ Thế 
	UVBCH CĐCS Công ty cổ phần Đường Kon Tum

	XV
	CĐCS Công ty TNHH MTV Cà phê 734:  02 cá nhân

	01
	Nguyễn Đức Hồng
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Cà phê 734

	02
	Lê Văn Thái
	ĐV CĐCS Công ty TNHH MTV cà phê 734

	03
	CĐCS Công ty TNHH MTV cà phê 704: 05 cá nhân

	04
	Vũ Văn Tân 
	ĐVCĐ BP1 CĐCS Cty TNHHMTV cà phê 704

	05
	Đỗ Tuấn Minh 
	Chủ tịch CĐ BP3 thuộc CĐCS Cty TNHHMTV Cphê 704

	06
	Vũ Văn Tú 
	C.tịch CĐ BP2 thuộc CĐCS Cty TNHH MTV cà phê 704

	07
	Lưu Tiến Mạnh
	Đ.viên CĐ BP 4 thuộc CĐCS Cty TNHH MTV cà phê 704

	08
	Lê Mạnh Hùng 
	P.Chủ tịch CĐBP9 thuộc CĐCS Cty TNHHMTV Cphê 704

	XVI
	Công đoàn Điện lực Kon Tum: 07 cá nhân

	01
	Ngô Lê Thành 
	Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện Lực Kon Tum

	02
	Nguyễn Đức 
	Đoàn viên Công đoàn Công ty Điện lực Kon Tum

	03
	Nguyễn Thế Cường
	Phó Chủ tịch CĐ Công ty Điện lực Kon Tum

	04
	Nguyễn Hồ Lộc 
	Đoàn viên công đoàn Công ty Điện lực Kon Tum

	05
	Dương Đình Cuống 
	UV BCH Công đoàn Công ty Điện lực Kon Tum

	06
	Trần Công Liêm
	Ủy viên BTV CĐ Công ty Điện lực Kon Tum

	07
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Ủy viên BTV CĐ Công ty Điện lực Kon Tum

	XVII
	Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum: 03 cá nhân

	01
	Phạm Ngọc Tuấn 
	Chủ tịch CĐ C.ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

	02
	Nguyễn Sỹ Nguyễn 
	P.chủ tịch CĐ Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

	03
	Lê Thị Khánh Trang 
	UVBCH CĐ Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

	XVIII
	CĐCS Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum: 12 cá nhân

	01
	Đỗ Đức Đăng
	Đoàn viên CĐCS Nông trường Cao su ĐăkH’Ring

	02
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	ĐVCĐCS Văn phòng Cty TNHH MTV Cao su 

	03
	Bùi Mạnh Tuấn
	Đoàn viên CĐCS Nông trường Cao su YaChim

	04
	Hoàng Quốc Khánh
	ĐVCĐCS Nông trường Cao su Thanh Trung

	05
	Bùi Thị Hạnh
	Đoàn viên CĐCS Nông trường Cao su PleiKần 

	06
	Nguyễn Văn Ninh
	ĐV CĐCS Nông trường Cao su Ngọc Wang 

	07
	Nguyễn Đình Vinh
	ĐVCĐCS Công ty cổ phần DL - TM Khách sạn Hưng Yên 

	08
	Trần Thái Sơn
	UVBCH CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

	09
	Lương Văn Thức
	Phó Chủ tịch CĐCS Nông trường Cao su Sa Sơn 

	10
	Dương Thị Tính
	Đoàn viên CĐCS Nông trường Cao su Tân Cảnh 

	11
	Hồ Phi Hòa
	Đoàn viên CĐCS Nông trường Cao su ĐăkT’Re  

	12
	Trần Thị Hải Lý
	Đoàn viên CĐCS Nông trường Cao su Tân Lập  


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                           Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2015
DANH SÁCH 

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐƯỢC LĐLĐ TỈNH 

TẶNG BẰNG KHEN  VỀ THÀNH TÍCH CÔNG TÁC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 08 /QĐ-LĐLĐ ngày 20 tháng 01 năm 2015 của BTV-LĐLĐ tỉnh)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Văn Quyết
	Chủ nhiệm UBKT-LĐLĐ tỉnh
	

	02
	Lê Văn Hào
	Trưởng Ban tổ chức
	

	03
	Lê ích Dàng
	Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật LĐLĐ tỉnh
	

	04
	Nguyễn Thị Hợi
	Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
	

	05
	Trần Xuân Hà
	Phó Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh
	

	06
	Nguyễn Thị Lê Minh
	Phó Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh
	

	07
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Phó trưởng Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
	

	08
	Bùi Thị Chọn
	Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật
	

	09
	Bùi Văn Phương
	Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
	

	10
	Nguyễn Minh Hoàng
	Phó Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục tỉnh
	

	11
	Trịnh Thị Thanh Hải
	Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Kon Tum
	

	12
	Phạm Thị Ngọc Hà
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Kon Rẫy
	

	13
	Tạ Thị Lệ Huyền
	Chuyên viên LĐLĐ huyện Đắk Tô
	

	14
	Nguyễn Văn Công
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngọc Hồi
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Ủy viên BTV CĐ Giáo dục huyện Ngọc Hồi
	

	16
	Nguyễn Văn Thành
	Chuyên viên CĐ ngành GTVT tỉnh
	

	17
	Nguyễn Thị Ái
	Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện ĐăkGLei
	

	18
	Hồ Thị Dung
	CB Chuyên trách CĐ Ngành Y tế tỉnh
	

	19
	A MRưng
	Chuyên viên Nhà văn hóa lao động tỉnh
	

	20
	Nguyễn Bá Hảo
	CB chuyên trách Nhà văn hóa lao động tỉnh
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